
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 

Thông tin vệ tinh 2 ThS. Nguyễn Tấn Nhân VT 2 12/28/2010 Chiều- ca 1 2E33+2E35 1/7/2011 3/14/2011 3/24/2011

Mạng Viễn thông 4 ThS. Đặng Quốc Anh VT 2 12/23/2010 Chiều-ca 1 2E33+2E35 1/2/2011 3/16/2011 3/26/2011

LT trải phổ và đa truy nhập vô tuyến 3 ThS. Phạm Thanh Đàm VT 2 12/21/2010 Chiều- ca 1 2E33+2E35 12/31/2010 3/9/2011 3/19/2011

Quản trị dự án (*_ghép VTA1,VTA2) 3
TS. Lê Quang Hùng

Thỉnh giảng (ThS. Tiến Phúc)
QTKD 2 1/13/2011 Chiều- ca 1 2E33+2E35 1/23/2011 3/11/2011 3/21/2011

Công nghệ truy nhập và mạng 5 ThS. Lê Duy Khánh VT 2 1/7/2011 Chiều- ca 1 2E33+2E35 1/17/2011 3/18/2011 3/28/2011

Cơ sở dữ liệu 3 TG (ThS. Nguyễn Lâm Kim Thy) CNTT 2 1/11/2011 Chiều- ca 2 2E33+2E35 1/21/2011 3/22/2011 4/1/2011

Tư tưởng HCM (*_ghép VT,ĐT) 3 TG (ThS. Ngô Văn Minh) CB 2 1/5/2011 Chiều-ca 2 2E33+2E35 1/15/2011 3/7/2011 3/17/2011

Xử lý âm thanh , hình ảnh 4 TS. Nguyễn Thanh Bình ĐT 2 12/27/2010 Chiều- ca 2 2E33+2E35 1/6/2011 3/24/2011 4/3/2011

Thông tin vệ tinh (*_ghép VTA2,3) 2 ThS. Nguyễn Tấn Nhân VT 2 12/28/2010 Chiều- ca 1 2E37 1/7/2011 3/14/2011 3/24/2011

Mạng Viễn thông (*_ghép VTA2,3) 4 ThS. Đặng Quốc Anh VT 2 12/23/2010 Chiều-ca 1 2E37 1/2/2011 3/16/2011 3/26/2011

LT trải phổ và đa truy nhập vô tuyến 

(*_ghép VTA2,3)
3 ThS. Phạm Thanh Đàm VT 2 12/21/2010 Chiều- ca 1 2E37 12/31/2010 3/9/2011 3/19/2011

Quản trị dự án (*_ghép VTA1,VTA2) 3
TS. Lê Quang Hùng

Thỉnh giảng (ThS. Tiến Phúc)
QTKD 2 1/13/2011 Chiều-ca 1 2E37 1/23/2011 3/11/2011 3/21/2011

Công nghệ truy nhập và mạng (*_ghép 

VTA2,3)
5 ThS. Lê Duy Khánh VT 2 1/7/2011 Chiều- ca 1 2E37 1/17/2011 3/18/2011 3/28/2011

Cơ sở dữ liệu (*_ghép VTA2,3) 3 ThS. Trần Minh Nhật CNTT 2 1/11/2011 Chiều- ca 1 2E37 1/21/2011 3/22/2011 4/1/2011

Tư tưởng HCM (*_ghép VT,ĐT) 3 TG (ThS. Ngô Văn Minh) CB 2 1/5/2011 Chiều-ca 1 2E37 1/15/2011 3/7/2011 3/17/2011

Xử lý âm thanh , hình ảnh (*_ghép 

VTA2,3)
4 TS. Nguyễn Thanh Bình ĐT 2 12/27/2010 Chiều- ca 1 2E37 1/6/2011 3/24/2011 4/3/2011

NGÀY THI 

LẦN 2
TÊN MÔN HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI CÁC LỚP CHÍNH QUY
HỌC KỲ I , NĂM HỌC  2010 - 2011

CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐVHT GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

KHOA 

PHỤ 

TRÁCH

LỚP

Đ07VTA1

(51SV)

Đ07VTA2

(44)

GIỜ THI PHÒNG THI

NGÀY NỘP 

KẾT QUẢ 

THI LẦN 1

NGÀY NỘP 

KẾT QUẢ 

THI LẦN 2

 NGÀY THI 

LẦN 1

1



NGÀY THI 

LẦN 2
TÊN MÔN HỌC ĐVHT GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

KHOA 

PHỤ 

TRÁCH

LỚP

Đ07VTA1

(51SV)

GIỜ THI PHÒNG THI

NGÀY NỘP 

KẾT QUẢ 

THI LẦN 1

NGÀY NỘP 

KẾT QUẢ 

THI LẦN 2

 NGÀY THI 

LẦN 1

Thông tin vệ tinh (*_ghép VTA2,3) 2 ThS. Nguyễn Tấn Nhân VT 2 12/28/2010 Chiều- ca 1 2E36 1/7/2011 3/14/2011 3/24/2011

Mạng Viễn thông (*_ghép VTA2,3) 4 ThS. Đặng Quốc Anh VT 2 12/23/2010 Chiều-ca 1 2E36 1/2/2011 3/16/2011 3/26/2011

LT trải phổ và đa truy nhập vô tuyến 

(*_ghép VTA2,3)
3 ThS. Phạm Thanh Đàm VT 2 12/21/2010 Chiều- ca 1 2E36 12/31/2010 3/9/2011 3/19/2011

Quản trị dự án (*_ghép VTA3, ĐTA1) 3
TS. Lê Quang Hùng

Thỉnh giảng (ThS. Tiến Phúc)
QTKD 2 1/13/2011 Chiều-ca 2 2E33+2E35 1/23/2011 3/11/2011 3/21/2011

Công nghệ truy nhập và mạng (*_ghép 

VTA2,3)
5 ThS. Lê Duy Khánh VT 2 1/7/2011 Chiều- ca 1 2E36 1/17/2011 3/18/2011 3/28/2011

Cơ sở dữ liệu (*_ghép VTA2,3) 3 ThS. Trần Minh Nhật CNTT 2 1/11/2011 Chiều- ca 1 2E36 1/21/2011 3/22/2011 4/1/2011

Tư tưởng HCM (*_ghép VT,ĐT) 3 TG (ThS. Ngô Văn Minh) CB 2 1/5/2011 Chiều-ca 1 2E36 1/15/2011 3/7/2011 3/17/2011

Xử lý âm thanh , hình ảnh (*_ghép 

VTA2,3)
4 TS. Nguyễn Thanh Bình ĐT 2 12/27/2010 Chiều- ca 1 2E36 1/6/2011 3/24/2011 4/3/2011

Cơ sở dữ liệu 3 TG (Lương Việt Phong) CNTT 2 12/28/2010 Chiều- ca 1 2B34 1/7/2011 3/14/2011 3/24/2011

Cơ sở mật mã học 3 TG (ThS. Huỳnh Thanh Hòa) ĐT 2 1/18/2011 Chiều- ca 1 2E27 1/28/2011 3/16/2011 3/26/2011

Hệ thống nhúng 3 ThS.Tôn Thất Bảo Đạt ĐT 2 12/23/2010 Chiều-ca 1 2E27 1/2/2011 3/9/2011 3/19/2011

Tư tưởng HCM (*_ghép VT,ĐT) 3 TG (ThS. Ngô Văn Minh) CB 2 1/5/2011 Chiều-ca 2 2E27 1/15/2011 3/11/2011 3/21/2011

Xử lý tiếng nói 3 TG (ThS Trần Xuân Công) ĐT 2 1/19/2011 Chiều-ca 1 2E27 1/29/2011 3/18/2011 3/28/2011

Xử lý ảnh 3 TS. Nguyễn Thanh Bình ĐT 2 12/21/2010 Chiều- ca 1 2E27 12/31/2010 3/9/2011 3/19/2011

Điện tử công suất 3 ThS. Phạm Thế Duy ĐT 2 1/6/2011 Chiều
Phòng máy 

khoa ĐT2
1/16/2011 3/11/2011 3/21/2011

Thiết kế hệ thống VLSI 3 ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng ĐT 2 1/17/2011 Chiều- ca 1 2E37 1/27/2011 3/18/2011 3/28/2011

Quản trị dự án (*_ghép VTA3, ĐTA1) 3
TS. Lê Quang Hùng

Thỉnh giảng (ThS. Tiến Phúc)
QTKD 2 1/13/2011 Chiều- ca 2 2E37 1/23/2011 3/22/2011 4/1/2011

Đồ án thiết kế hệ thống số 2 ThS. Tôn Thất Nghiêm ĐT 2 12/30/2010
Chiều

Báo Cáo
2E27 1/9/2011 3/7/2011 3/17/2011

Đ07VTA3

(51)

Đ07ĐTA1

(43SV)
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NGÀY THI 

LẦN 2
TÊN MÔN HỌC ĐVHT GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

KHOA 

PHỤ 

TRÁCH

LỚP

Đ07VTA1

(51SV)

GIỜ THI PHÒNG THI

NGÀY NỘP 

KẾT QUẢ 

THI LẦN 1

NGÀY NỘP 

KẾT QUẢ 

THI LẦN 2

 NGÀY THI 

LẦN 1

 Lập trình mạng 4 ThS. Ninh Xuân Hải CNTT 2 12/27/2010 Chiều- ca 2 2B33+2B34 1/6/2011 3/15/2011 3/25/2011

Tư tưởng HCM (*_ghép TH) 3 TG ( ThS. Đinh Thị Điều) CB 2 1/6/2011 Sáng-ca 2 2B33+2B34 1/16/2011 3/21/2011 3/31/2011

 Lập trình hệ thống và điều khiển thiết bị 3 TG (ThS. Bảo Long) CNTT 2 12/21/2010 Chiều- ca 2 2B33+2B34 12/31/2010 3/29/2011 4/8/2011

 An toàn và bảo mật hệ thống thông tin 4 ThS. Lê Phúc CNTT 2 12/29/2010 Chiều- ca 2 2B33+2B34 1/8/2011 3/23/2011 4/2/2011

 Cơ sở dữ liệu phân tán 3 TS. Tân Hạnh CNTT 2 1/4/2011 Chiều- ca 2 2B33+2B34 1/14/2011 3/17/2011 3/27/2011

 Xử lý ảnh 3 TG (ThS. Đào Văn Tuyết) CNTT 2 1/11/2011 Chiều- ca 2 2B33+2B34 1/21/2011 3/31/2011 4/10/2011

Nhập môn công nghệ phần mềm 4 ThS. Bùi Công Giao CNTT 2 12/23/2010 Chiều- ca 2 2B33+2B34 1/2/2011 3/25/2011 4/4/2011

 Lập trình mạng 4 ThS. Ninh Xuân Hải CNTT 2 12/27/2010 Chiều- ca 1 2A16 1/6/2011 3/15/2011 3/25/2011

Tư tưởng HCM (*_ghép TH) 3 TG ( ThS. Đinh Thị Điều) CB 2 1/6/2011 Sáng- ca 1 2A16 1/16/2011 3/21/2011 3/31/2011

 Lập trình hệ thống và điều khiển thiết bị 3 TG (ThS. Bảo Long) CNTT 2 12/21/2010 Chiều- ca 1 2A16 12/31/2010 3/29/2011 4/8/2011

 An toàn và bảo mật hệ thống thông tin 4 ThS. Lê Phúc CNTT 2 12/29/2010 Chiều- ca 1 2A16 1/8/2011 3/23/2011 4/2/2011

 Cơ sở dữ liệu phân tán 3 TS. Tân Hạnh CNTT 2 1/4/2011 Chiều- ca 1 2A16 1/14/2011 3/17/2011 3/27/2011

 Xử lý ảnh 3 TG (ThS. Đào Văn Tuyết) CNTT 2 1/11/2011 Chiều- ca 1 1/21/2011 3/31/2011 4/10/2011

Nhập môn công nghệ phần mềm 4 TG (Vũ Xuân Thể-TS) CNTT 2 12/23/2010 Chiều- ca 1 2A16 1/2/2011 3/25/2011 4/4/2011

Đ07THA2

(67)

Đ07THA1

(68SV)
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NGÀY THI 

LẦN 2
TÊN MÔN HỌC ĐVHT GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

KHOA 

PHỤ 

TRÁCH

LỚP

Đ07VTA1

(51SV)

GIỜ THI PHÒNG THI

NGÀY NỘP 

KẾT QUẢ 

THI LẦN 1

NGÀY NỘP 

KẾT QUẢ 

THI LẦN 2

 NGÀY THI 

LẦN 1

 Lập trình mạng 4 ThS. Ninh Xuân Hải CNTT 2 12/27/2010 Chiều- ca 1 2B33+2B34 1/6/2011 3/15/2011 3/25/2011

Tư tưởng HCM (*_ghép TH) 3 TG ( ThS. Đinh Thị Điều) CB 2 1/6/2011 Sáng-ca 1 2B33+2B34 1/16/2011 3/21/2011 3/31/2011

 Lập trình hệ thống và điều khiển thiết bị 3 TG (ThS. Bảo Long) CNTT 2 12/21/2010 Chiều- ca 1 2B33+2B34 12/31/2010 3/29/2011 4/8/2011

 An toàn và bảo mật hệ thống thông tin 4 ThS. Lê Phúc CNTT 2 12/29/2010 Chiều- ca 1 2B33+2B34 1/8/2011 3/23/2011 4/2/2011

 Cơ sở dữ liệu phân tán 3 TS. Tân Hạnh CNTT 2 1/4/2011 Chiều- ca 1 2B33+2B34 1/14/2011 3/17/2011 3/27/2011

 Xử lý ảnh 3 TG (ThS. Đào Văn Tuyết) CNTT 2 1/11/2011 Chiều- ca 1 2B33+2B34 1/21/2011 3/31/2011 4/10/2011

Nhập môn công nghệ phần mềm 4 TG (Vũ Xuân Thể-TS) CNTT 2 12/23/2010 Chiều- ca 1 2B33+2B34 1/2/2011 3/25/2011 4/4/2011

Quản trị chiến lược (* ghép 

QBBC,QBMK)
4

ThS. Hoàng Lệ Chi/ 

ThS. Đỗ Như Lực
QTKD 2 1/14/2011 Cả ngày 2A34 1/24/2011 3/19/2011 3/29/2011

Kế toán quản trị  (* ghép QBBC,QBMK) 4
Nguyễn Bảo Lâm/

ThS. Dương Ng Uyên Minh
QTKD 2 1/6/2011 Sáng- ca 1 2A27+2A34 1/16/2011 3/22/2011 4/1/2011

Phân tích hoạt động kinh doanh (* ghép 

QBBC,QBMK)
3 ThS. Dương Ng Uyên Minh QTKD 2 1/10/2011 Sáng- ca 1 2A27+2A34 1/20/2011 3/29/2011 4/8/2011

Quản trị nhân lực  (* ghép QBBC,QBMK) 4 ThS. Trần Văn Mạnh QTKD 2 12/24/2010 Sáng- ca 1 2A27+2A34 1/3/2011 3/15/2011 3/25/2011

Quản trị bán hàng (* ghép QBBC,QBMK) 3 ThS. Hồ Thị Thân QTKD 2 1/4/2011 Sáng- ca 1 2A27+2A34 1/14/2011 3/24/2011 4/3/2011

Mạng và các DV bưu chính 3 ThS. Phạm Mỹ Hạnh QTKD 2 12/29/2010 Sáng- ca 1 2A27+2A34 1/8/2011 3/13/2011 3/23/2011

Công nghệ bưu chính 3 TS. Hồ Thị Sáng QTKD 2 1/11/2011 Sáng- ca 1 2A27+2A34 1/21/2011 3/17/2011 3/27/2011

Tư tưởng HCM (*_ghép các lớp QB) 3 TG ( ThS. Đinh Thị Điều) CB 2 1/6/2011 Sáng-ca 2 2A27+2A34 1/16/2011 3/26/2011 4/5/2011

Hệ thống thông tin quản lý (* ghép 

QBBC,QBMK)
4 ThS. Nguyễn Anh Hào CNTT 2 1/13/2011 Sáng- ca 1 2A27+2A34 1/23/2011 3/31/2011 4/10/2011

Đ07QBBC

(75SV)

 Đ07THA3

(59SV)

4



NGÀY THI 

LẦN 2
TÊN MÔN HỌC ĐVHT GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

KHOA 

PHỤ 

TRÁCH

LỚP

Đ07VTA1

(51SV)

GIỜ THI PHÒNG THI

NGÀY NỘP 

KẾT QUẢ 

THI LẦN 1

NGÀY NỘP 

KẾT QUẢ 

THI LẦN 2

 NGÀY THI 

LẦN 1

Quản trị chiến lược (* ghép 

QBBC,QBMK)
4

ThS. Hoàng Lệ Chi/ 

ThS. Đỗ Như Lực
QTKD 2 1/14/2011 Cả ngày 2A34 1/24/2011 3/19/2011 3/29/2011

Kế toán quản trị  (* ghép QBBC,QBMK) 4
Nguyễn Bảo Lâm/

ThS. Dương Ng Uyên Minh
QTKD 2 1/6/2011 Sáng- ca 2 2A23+2A24 1/16/2011 3/22/2011 4/1/2011

Phân tích hoạt động kinh doanh (* ghép 

QBBC,QBMK)
3 ThS. Dương Ng Uyên Minh QTKD 2 1/10/2011 Sáng- ca 2 2A27+2A34 1/20/2011 3/29/2011 4/8/2011

Quản trị nhân lực  (* ghép QBBC,QBMK) 4 ThS. Trần Văn Mạnh QTKD 2 12/24/2010 Sáng- ca 2 2A23+2A24 1/3/2011 3/15/2011 3/25/2011

Quản trị bán hàng  (* ghép QBBC,QBMK) 3 ThS. Hồ Thị Thân QTKD 2 1/4/2011 Sáng- ca 2 2A23+2A24 1/14/2011 3/24/2011 4/3/2011

Hành vi khách hàng 3 ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hoàng QTKD 2 12/29/2010 Sáng- ca 2 2A23+2A24 1/8/2011 3/13/2011 3/23/2011

Nghiên cứu Marketing 3 ThS. Hoàng Lệ Chi QTKD 2 1/11/2011 Cả ngày 2A24 1/21/2011 3/17/2011 3/27/2011

Tư tưởng HCM (*_ghép các lớp QB) 3 TG ( ThS. Đinh Thị Điều) CB 2 1/6/2011 Sáng- ca 2 2A23+2A24 1/16/2011 3/26/2011 4/5/2011

Hệ thống thông tin quản lý (* ghép 

QBBC,QBMK)
4 ThS. Nguyễn Anh Hào CNTT 2 1/13/2011 Sáng- ca 2 2A23+2A24 1/23/2011 3/31/2011 4/10/2011

Kỹ thuật vi xử lý  (*Ghép VTA1,VTA2) 4 ThS. Phạm Thế Duy ĐT 2 1/6/2011 Cả ngày
Phòng máy 

khoa ĐT2
1/16/2011 3/31/2011 4/10/2011

Cơ sở dữ liệu  (* ghép VTA1,2) 3 TG (ThS. Nguyễn Lâm Kim Thy) CNTT 2 12/29/2010 Sáng- ca 1 2E34+2E35 1/8/2011 3/29/2011 4/8/2011

Tổng quan về viễn thông (* ghép VTA1,2) 3 ThS. Trần Đình Thuần VT 2 12/21/2010 Sáng- ca 1 2E34+2E35 12/31/2010 3/22/2011 4/1/2011

LT trường điện từ và siêu cao tần (*Ghép

VTA1,VTA2)
5 TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo VT 2 12/24/2010 Sáng- ca 1 2E34+2E35 1/3/2011 3/15/2011 3/25/2011

Đường lối cách mạng của Đảng CS VN

(*_ghép VT,ĐT)
4 TG (ThS. Phan Khánh Bằng) CB 2 1/4/2011 Sáng- ca 2 2B33+2B34 1/14/2011 3/19/2011 3/29/2011

Xử lý tín hiệu số  (*Ghép VTA1,VTA2) 3 TS. Nguyễn Lương Nhật ĐT 2 12/27/2010 Cả ngày
Phòng máy 

khoa ĐT2
1/6/2011 3/26/2011 4/5/2011

Lý thuyết thông tin  (*Ghép VTA1,VTA2) 4 ThS. Nguyễn Hữu Phúc ĐT 2 1/17/2011 Cả ngày
Phòng máy 

khoa ĐT2
1/27/2011 3/24/2011 4/3/2011

Giáo dục thể chất 5 1 Trần Kim Bào CB 2
Thi sau khi 

học xong
- Sân 1/28/2011 3/17/2011 3/27/2011

Đ08VTA1

(57SV)

Đ07QBMK

(52SV)
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NGÀY THI 

LẦN 2
TÊN MÔN HỌC ĐVHT GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

KHOA 

PHỤ 

TRÁCH

LỚP

Đ07VTA1

(51SV)

GIỜ THI PHÒNG THI

NGÀY NỘP 

KẾT QUẢ 

THI LẦN 1

NGÀY NỘP 

KẾT QUẢ 

THI LẦN 2

 NGÀY THI 

LẦN 1

Kỹ thuật vi xử lý  (*Ghép VTA1,VTA2) 4 ThS. Phạm Thế Duy ĐT 2 1/7/2011 Sáng
Phòng máy 

khoa ĐT2
1/17/2011 3/31/2011 4/10/2011

Cơ sở dữ liệu  (* ghép VTA1,2) 3 TG (ThS. Nguyễn Lâm Kim Thy) CNTT 2 12/29/2010 Sáng- ca 1 2E36 1/8/2011 3/29/2011 4/8/2011

Tổng quan về viễn thông (* ghép VTA1,2) 3 ThS. Trần Đình Thuần VT 2 12/21/2010 Sáng- ca 1 2E36 12/31/2010 3/22/2011 4/1/2011

LT trường điện từ và siêu cao tần (*Ghép

VTA1,VTA2)
5 TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo VT 2 12/24/2010 Sáng- ca 1 2E36 1/3/2011 3/15/2011 3/25/2011

Đường lối cách mạng của Đảng CS VN

(*_ghép VT,ĐT)
4 TG (ThS. Phan Khánh Bằng) CB 2 1/4/2011 Sáng- ca 1 2B32 1/14/2011 3/19/2011 3/29/2011

Xử lý tín hiệu số  (*Ghép VTA1,VTA2) 3 TS. Nguyễn Lương Nhật ĐT 2 12/28/2010 Cả ngày
Phòng máy 

khoa ĐT2
1/7/2011 3/26/2011 4/5/2011

Lý thuyết thông tin  (*Ghép VTA1,VTA2) 4 ThS. Nguyễn Hữu Phúc ĐT 2 1/14/2011 Cả ngày
Phòng máy 

khoa ĐT2
1/24/2011 3/24/2011 4/3/2011

Giáo dục thể chất 5 1 Trần Kim Bào CB 2
Thi sau khi 

học xong
- Sân 1/28/2011 3/17/2011 3/27/2011

KT vi xử lý  (*Ghép VTA3,ĐTA1) 4 ThS. Phạm Thế Duy ĐT 2 1/7/2011 Chiều
Phòng máy 

khoa ĐT2
1/3/2011 3/31/2011 4/10/2011

Cơ sở dữ liệu  (*Ghép VTA3,ĐTA1) 3 ThS. Huỳnh Trọng Thưa CNTT 2 12/29/2010 Sáng- ca 2 2E36 1/3/2011 3/29/2011 4/8/2011

Tổng quan về viễn thông (* ghép VTA1,2) 3 ThS. Trần Đình Thuần VT 2 12/21/2010 Sáng- ca 1 2E37 1/3/2011 3/22/2011 4/1/2011

LT trường điện từ và siêu cao tần (*Ghép

VTA1,VTA2)
5 Võ Nguyễn Quốc Bảo VT 2 12/24/2010 Sáng- ca 1 2E37 1/3/2011 3/15/2011 3/25/2011

Đường lối cách mạng của Đảng CS VN

(*_ghép VT,ĐT)
4 TG (ThS. Phan Khánh Bằng) CB 2 1/4/2011 Sáng- ca 2 2E36 1/3/2011 3/19/2011 3/29/2011

Xử lý tín hiệu số  (*Ghép VTA3,ĐTA1) 3 TS. Nguyễn Lương Nhật ĐT 2 12/31/2010 Chiều- ca 1
Phòng máy 

khoa ĐT2
1/10/2011 3/26/2011 4/5/2011

Lý thuyết thông tin  (*Ghép VTA3,ĐTA1) 4 ThS. Nguyễn Hữu Phúc ĐT 2 1/13/2011 Cả ngày
Phòng máy 

khoa ĐT2
1/23/2011 3/24/2011 4/3/2011

Giáo dục thể chất 5 1 Trần Kim Bào CB 2
Thi sau khi 

học xong
- Sân 1/28/2011 3/17/2011 3/27/2011

Đ08VTA2

(39SV)

Đ08VTA3

(40SV)
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NGÀY THI 

LẦN 2
TÊN MÔN HỌC ĐVHT GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

KHOA 

PHỤ 

TRÁCH

LỚP

Đ07VTA1

(51SV)

GIỜ THI PHÒNG THI

NGÀY NỘP 

KẾT QUẢ 

THI LẦN 1

NGÀY NỘP 

KẾT QUẢ 

THI LẦN 2

 NGÀY THI 

LẦN 1

Xử lý tín hiệu số  (*Ghép VTA3,ĐTA1) 4 TS. Nguyễn Lương Nhật ĐT 2 1/6/2011 Cả ngày
Phòng máy 

khoa ĐT2
1/16/2011 3/31/2011 4/10/2011

Cơ sở dữ liệu  (*Ghép VTA3,ĐTA1) 3 ThS. Huỳnh Trọng Thưa CNTT 2 12/29/2010 Sáng- ca 2 2E27 1/8/2011 3/29/2011 4/8/2011

Kiến trúc máy tính 3 ThS. Nguyễn Hồng Sơn CNTT 2 1/17/2011 Sáng- ca 2 2B25 1/27/2011 3/12/2011 3/22/2011

Giáo dục thể chất 5 1 Trần Kim Bào CB 2
Thi sau khi 

học xong
- Sân 1/28/2011 3/17/2011 3/27/2011

Đường lối cách mạng của Đảng CS VN

(*_ghép VT,ĐT)
4 TG (ThS. Phan Khánh Bằng) CB 2 1/4/2011 Sáng- ca 2 2E37 1/14/2011 3/19/2011 3/29/2011

Lý thuyết thông tin  (*Ghép VTA3,ĐTA1) 4 ThS. Nguyễn Hữu Phúc ĐT 2 1/12/2011 Cả ngày
Phòng máy 

khoa ĐT2
1/22/2011 3/24/2011 4/3/2011

KT vi xử lý  (*Ghép VTA3,ĐTA1) 4 ThS. Phạm Thế Duy ĐT 2 1/10/2011 Cả ngày
Phòng máy 

khoa ĐT2
1/20/2011 3/15/2011 3/25/2011

Tổng quan về Viễn thông (*Ghép

VTA3,ĐTA1)
3 ThS. Trần Đình Thuần VT 2 12/21/2010 Sáng- ca 1 2E27 12/31/2010 3/22/2011 4/1/2011

Cơ sở điều khiển tự động 3 ThS. Trần Quang Thuận ĐT 2 1/19/2011 Sáng- ca 2 2E27 1/29/2011 3/31/2011 4/10/2011

Hệ điều hành (*Ghép THA1,2) 4 ThS. Huỳnh Trọng Thưa CNTT 2 1/13/2011 Sáng- ca 2 2B32+2B33 1/23/2011 3/15/2011 3/25/2011

Xử lý tín hiệu số  (*Ghép THA1,2) 3 ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng ĐT 2 1/5/2011 Cả ngày
Phòng máy 

khoa ĐT2
1/15/2011 3/8/2011 3/18/2011

Kỹ thuật vi xử lý (*Ghép THA1,2) 4 ThS. Phạm Thế Duy ĐT 2 12/20/2010 Cả ngày
Phòng máy 

khoa ĐT2
12/30/2010 3/10/2011 3/20/2011

Phương pháp số (*Ghép THA1,2) 3 ThS. Nguyễn Tiến Duyên CB 2 12/28/2010 Sáng- ca 2 2B32+2B33 1/7/2011 3/19/2011 3/29/2011

Giáo dục thể chất 5 1 Trần Kim Bào CB 2
Thi sau khi 

học xong
- Sân 1/28/2011 3/17/2011 3/27/2011

Đường lối cách mạng của Đảng CS VN

(*_ghép THA1,2,3)
4 TG (ThS. Phạm Hồng Hải) CB 2 1/11/2011 Sáng- ca 2 2B32+2B33 1/21/2011 3/22/2011 4/1/2011

Cơ sở dữ liệu (*Ghép THA1,2) 4 TS. Tân Hạnh  CNTT 2 1/18/2011 Sáng- ca 2 2B32+2B33 1/28/2011 3/12/2011 3/22/2011

Cấu trúc dữ liệu & giải thuật (*Ghép

THA1,2)
4 ThS. Lưu Nguyễn Kỳ Thư CNTT 2 1/7/2011 Sáng- ca 2 2B32+2B33 1/17/2011 3/24/2011 4/3/2011

Lập trình hướng đối tượng (*Ghép

THA1,2)
4 TG (ThS. Đỗ Văn Hào) CNTT 2 1/20/2011 Sáng- ca 2 2B32+2B33 1/30/2011 3/26/2011 4/5/2011

Đ08THA1

(52SV)

Đ08ĐTA1

(39SV)
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NGÀY THI 

LẦN 2
TÊN MÔN HỌC ĐVHT GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

KHOA 

PHỤ 

TRÁCH

LỚP

Đ07VTA1

(51SV)

GIỜ THI PHÒNG THI

NGÀY NỘP 

KẾT QUẢ 

THI LẦN 1

NGÀY NỘP 

KẾT QUẢ 

THI LẦN 2

 NGÀY THI 

LẦN 1

Hệ điều hành (*Ghép THA1,2) 4 ThS. Huỳnh Trọng Thưa CNTT 2 1/13/2011 Sáng- ca 2 2B24+2B25 1/23/2011 3/15/2011 3/25/2011

Xử lý tín hiệu số  (*Ghép THA1,2) 3 ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng ĐT 2 1/4/2011 Cả ngày
Phòng máy 

khoa ĐT2
1/14/2011 3/8/2011 3/18/2011

Kỹ thuật vi xử lý (*Ghép THA1,2) 4 ThS. Phạm Thế Duy ĐT 2 12/21/2010 Cả ngày
Phòng máy 

khoa ĐT2
12/31/2010 3/10/2011 3/20/2011

Phương pháp số (*Ghép THA1,2) 3 ThS. Nguyễn Tiến Duyên CB 2 12/28/2010 Sáng- ca 2 2B24+2B25 1/7/2011 3/19/2011 3/29/2011

Giáo dục thể chất 5 1 Trần Kim Bào CB 2
Thi sau khi 

học xong
- Sân 1/28/2011 3/17/2011 3/27/2011

Đường lối cách mạng của Đảng CS VN

(*_ghép THA1,2,3)
4 TG (ThS. Phạm Hồng Hải) CB 2 1/11/2011 Sáng- ca 2 2B24+2B25 1/21/2011 3/22/2011 4/1/2011

Cơ sở dữ liệu (*Ghép THA1,2) 4 TS. Tân Hạnh  CNTT 2 1/18/2011 Sáng- ca 2 2B24+2B25 1/28/2011 3/12/2011 3/22/2011

Cấu trúc dữ liệu & giải thuật (*Ghép

THA1,2)
4 ThS. Lưu Nguyễn Kỳ Thư CNTT 2 1/7/2011 Sáng- ca 2 2B24+2B25 1/17/2011 3/24/2011 4/3/2011

Lập trình hướng đối tượng (*Ghép

THA1,2)
4 TG (ThS. Đỗ Văn Hào) CNTT 2 1/20/2011 Sáng- ca 2 2B24+2B25 1/30/2011 3/26/2011 4/5/2011

Hệ điều hành (*Ghép THA1,2) 4 ThS. Huỳnh Trọng Thưa CNTT 2 1/13/2011 Sáng- ca 1 2B24+2B25 1/23/2011 3/15/2011 3/25/2011

Xử lý tín hiệu số 3 ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng ĐT 2 1/19/2011 Cả ngày
Phòng máy 

khoa ĐT2
1/29/2011 3/8/2011 3/18/2011

Kỹ thuật vi xử lý 4 ThS. Phạm Thế Duy ĐT 2 12/22/2010 Cả ngày
Phòng máy 

khoa ĐT2
1/1/2011 3/10/2011 3/20/2011

Phương pháp số 3 ThS. Nguyễn Tiến Duyên CB 2 12/28/2010 Sáng- ca 1 2B24+2B25 1/7/2011 3/19/2011 3/29/2011

Giáo dục thể chất 5 1 Trần Kim Bào CB 2
Thi sau khi 

học xong
- Sân 1/28/2011 3/17/2011 3/27/2011

Đường lối cách mạng của Đảng CS VN

(*_ghép THA1,2,3)
4 TG (ThS. Phạm Hồng Hải) CB 2 1/11/2011 Sáng- ca 1 2B24+2B25 1/21/2011 3/22/2011 4/1/2011

Cơ sở dữ liệu (*Ghép THA1,2) 4 TS. Tân Hạnh  CNTT 2 1/18/2011 Sáng- ca 1 2B24+2B25 1/28/2011 3/12/2011 3/22/2011

Cấu trúc dữ liệu & giải thuật 4 TG (ThS. Vũ Thế Hiển) CNTT 2 1/7/2011 Sáng- ca 1 2B24+2B25 1/17/2011 3/24/2011 4/3/2011

Lập trình hướng đối tượng (*Ghép

THA1,2)
4 ThS. Bùi Công Giao CNTT 2 1/20/2011 Sáng- ca 1 2B24+2B25 1/30/2011 3/26/2011 4/5/2011

Đ08THA2

(46SV)

Đ08THA3

(53SV)
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NGÀY THI 

LẦN 2
TÊN MÔN HỌC ĐVHT GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

KHOA 

PHỤ 

TRÁCH

LỚP

Đ07VTA1

(51SV)

GIỜ THI PHÒNG THI

NGÀY NỘP 

KẾT QUẢ 

THI LẦN 1

NGÀY NỘP 

KẾT QUẢ 

THI LẦN 2

 NGÀY THI 

LẦN 1

Giáo dục thể chất 5 1 Trần Kim Bào CB 2
Thi sau khi 

học xong
- Sân 1/28/2011 3/17/2011 3/27/2011

Đường lối cách mạng của Đảng CS VN

(*_ghép QBA1, 2)
4 TG (ThS. Phan Khánh Bằng) CB 2 12/24/2010 Sáng- ca 2 2A08 1/3/2011 3/16/2011 3/26/2011

Hệ thống thông tin quản lý  (* ghép A1,2) 4 ThS. Nguyễn Anh Hào CNTT 2 1/13/2011 Chiều- ca 1 2A23+2A24 1/23/2011 3/23/2011 4/2/2011

Quản trị chất lượng (* ghép A1,2) 3 ThS.  Đỗ Như Lực QTKD 2 12/30/2010 Chiều- ca 1 2A23+2A24 1/9/2011 3/19/2011 3/29/2011

Quản trị chiến lược (* ghép A1,2) 4
ThS. Hoàng Lệ Chi/

ThS. Đỗ Như Lực
QTKD 2 1/15/2011 Cả ngày 2A24 1/25/2011 3/25/2011 4/4/2011

Thống kê doanh nghiệp (* ghép A1,2) 4 ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hoàng QTKD 2 1/11/2011 Chiều- ca 1 2A23+2A24 1/21/2011 3/30/2011 4/9/2011

Quản trị sản xuất (* ghép A1,2) 4
 TS.Lê Quang Hùng

TS. Hồ Thị Sáng
QTKD 2 12/27/2010 Chiều- ca 1 2A23+2A24 1/6/2011 3/9/2011 3/19/2011

Quản trị tài chính (* ghép A1,2) 4 ThS. Nguyễn Hoàng Thanh QTKD 2 1/7/2011 Chiều- ca 1 2A23+2A24 1/17/2011 3/11/2011 3/21/2011

Giáo dục thể chất 5 1 Trần Kim Bào CB 2
Thi sau khi 

học xong
- Sân 1/28/2011 3/17/2011 3/27/2011

Đường lối cách mạng của Đảng CS VN

(*_ghép QBA1, 2)
4 TG (ThS. Phan Khánh Bằng) CB 2 12/24/2010 Sáng- ca 2 2A27+2A34 1/3/2011 3/16/2011 3/26/2011

Hệ thống thông tin quản lý  (* ghép A1,2) 4 ThS. Nguyễn Anh Hào CNTT 2 1/13/2011 Chiều- ca 2 2A23+2A24 1/23/2011 3/23/2011 4/2/2011

Quản trị chất lượng (* ghép A1,2) 3 ThS.  Đỗ Như Lực QTKD 2 12/30/2010 Chiều- ca 2 2A23+2A24 1/9/2011 3/19/2011 3/29/2011

Quản trị chiến lược (* ghép A1,2) 4
ThS. Hoàng Lệ Chi/ 

ThS. Đỗ Như Lực
QTKD 2 1/15/2011 Cả ngày 2A24 1/25/2011 3/25/2011 4/4/2011

Thống kê doanh nghiệp (* ghép A1,2) 4 ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hoàng QTKD 2 1/11/2011 Chiều- ca 2 2A23+2A24 1/21/2011 3/30/2011 4/9/2011

Quản trị sản xuất (* ghép A1,2) 4
 TS.Lê Quang Hùng

TS. Hồ Thị Sáng
QTKD 2 12/27/2010 Chiều- ca 2 2A23+2A24 1/6/2011 3/9/2011 3/19/2011

Quản trị tài chính (* ghép A1,2) 4 ThS. Nguyễn Hoàng Thanh QTKD 2 1/7/2011 Chiều- ca 2 2A23+2A24 1/17/2011 3/11/2011 3/21/2011

Đ08QBA1

(63SV)

Đ08QBA2

(75SV)
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NGÀY THI 

LẦN 2
TÊN MÔN HỌC ĐVHT GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

KHOA 

PHỤ 

TRÁCH

LỚP

Đ07VTA1

(51SV)

GIỜ THI PHÒNG THI

NGÀY NỘP 

KẾT QUẢ 

THI LẦN 1

NGÀY NỘP 

KẾT QUẢ 

THI LẦN 2

 NGÀY THI 

LẦN 1

Truyền dẫn vô tuyến số 4 ThS. Nguyễn Huy Hùng VT 2 1/4/2011 Chiều- ca 1 2B32 1/14/2011 3/9/2011 3/19/2011

Đường lối cách mạng của Đảng CS VN

(*_ghép C08VT,TH)
4 Lê Thị Kim Nhung CB 2 12/31/2010 Chiều- ca 1 2B32 1/10/2011 3/18/2011 3/28/2011

Ghép kênh tín hiệu số 3 Lê Nguyễn Nam Trân VT 2 1/10/2011 Chiều- ca 1 2B25 1/20/2011 3/23/2011 4/2/2011

Kỹ thuật thông tin quang 4 Lương Ngọc Nhơn VT 2 1/6/2011 Chiều- ca 1 2B32 1/16/2011 3/11/2011 3/21/2011

Kỹ thuật chuyển mạch II 4 Nguyễn Văn Ngà VT 2 1/12/2011 Chiều- ca 1 2B25 1/22/2011 3/16/2011 3/26/2011

Mạng Viễn thông 4 ThS. Nguyễn Văn Hiền VT 2 1/17/2011 Chiều- ca 1 2B32 1/27/2011 3/24/2011 4/3/2011

Mạng máy tính 3 ThS. Nguyễn Thị Phương Dung CNTT 2 1/20/2011 Chiều- ca 1 2B25 1/30/2011 3/25/2011 4/4/2011

Cơ sở dữ liệu phân tán 3 TG (ThS. Nguyễn Lâm Kim Thy) CNTT 2 12/27/2010 Chiều- ca 2 2B32 1/6/2011 3/9/2011 3/19/2011

Đường lối cách mạng của Đảng CS VN

(*_ghép C08VT,TH)
4 Lê Thị Kim Nhung CB 2 12/31/2010 Chiều- ca 2 2B32 1/10/2011 3/18/2011 3/28/2011

An toàn và bảo mật HT thông tin 3 ThS. Lê Phúc CNTT 2 1/6/2011 Chiều- ca 2 2B32 1/16/2011 3/23/2011 4/2/2011

Hệ điều hành Microsoft Windows Server 4 ThS. Nguyễn Thị Phương Dung CNTT 2 1/11/2011 Chiều- ca 2 2B32 1/21/2011 3/11/2011 3/21/2011

Thiết kế hạ tầng mạng 3 ThS. Nguyễn Hồng Sơn CNTT 2 1/4/2011 Chiều- ca 2 2B32 1/14/2011 3/16/2011 3/26/2011

Phát triển ứng dụng mạng và CSDL 4 ThS. Lưu Nguyễn Kỳ Thư CNTT 2 1/13/2011 Chiều- ca 2 2B32 1/23/2011 3/24/2011 4/3/2011

Triển khai và bảo trì HT mạng 4 TG (ThS. Nguyễn Văn Em) CNTT 2 1/18/2011 Chiều- ca 2 2B32 1/28/2011 3/25/2011 4/4/2011

C08THA1

(41SV)

C08VTA1

(44SV)
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NGÀY THI 

LẦN 2
TÊN MÔN HỌC ĐVHT GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

KHOA 

PHỤ 

TRÁCH

LỚP

Đ07VTA1

(51SV)

GIỜ THI PHÒNG THI

NGÀY NỘP 

KẾT QUẢ 

THI LẦN 1

NGÀY NỘP 

KẾT QUẢ 

THI LẦN 2

 NGÀY THI 

LẦN 1

Vật lý đại cương (A2) (*_ghép VTA1,3) 4 ThS. Nguyễn Thị Yến Linh CB 2 12/29/2010 Chiều- ca 1 2A08 1/8/2011 3/15/2011 3/25/2011

Thực hành vật lý đại cương (A1) 1 ThS. Nguyễn Thị Phương Loan CB 2
Thi sau khi 

học xong
Chiều- ca 1 2A08 1/28/2011 3/16/2011 3/26/2011

Tư tưởng HCM  (*_ghép VT,ĐT) 3 TG ( ThS. Đinh Thị Điều) CB 2 1/17/2011 Chiều- ca 1 2A08 1/27/2011 3/23/2011 4/2/2011

Toán kỹ thuật (*_ghép VTA1,3) 4 TS. Nguyễn Xuân Hải CB 2 1/5/2011 Chiều- ca 1 2B32 1/15/2011 3/17/2011 3/27/2011

Tiếng Anh 3 4 TG (Đỗ Thị Kim Châu) CB 2 1/7/2011 Chiều- ca 1 2A08 1/17/2011 3/25/2011 4/4/2011

Xác suất thống kê (*_ghép VTA1,3) 3 TG (TS. Nguyễn Văn Toản) CB 2 1/21/2011 Chiều- ca 1 2A08 1/31/2011 3/18/2011 3/28/2011

Giáo dục thể chất (3) 1 TG (ThS. Nguyễn Văn Quận) CB 2
Thi sau khi 

học xong
- Sân 1/28/2011 3/21/2011 3/31/2011

Cấu kiện điện tử (*_ghép VTA1,3) 4 ThS. Nguyễn Lan Anh ĐT 2 1/19/2011 Chiều- ca 1 2A08 1/29/2011 3/26/2011 4/5/2011

Vật lý đại cương (A2) (*_ghép 

VTA2,ĐTA1)
4 ThS. Nguyễn Thị Phương Loan CB 2 12/29/2010 Chiều- ca 2 2A08 1/8/2011 3/15/2011 3/25/2011

Thực hành vật lý đại cương (A1) 1 ThS. Nguyễn Thị Phương Loan CB 2
Thi sau khi 

học xong
Chiều- ca 2 2A08 1/28/2011 3/16/2011 3/26/2011

Tư tưởng HCM  (*_ghép VT,ĐT) 3 TG ( ThS. Đinh Thị Điều) CB 2 1/17/2011 Chiều- ca 2 2A08 1/27/2011 3/23/2011 4/2/2011

Toán kỹ thuật  (*_ghép VTA2,ĐTA1) 4 TS. Nguyễn Xuân Hải CB 2 1/5/2011 Chiều- ca 2 2A08 1/15/2011 3/17/2011 3/27/2011

Tiếng Anh 3 4 TG (Phạm ĐứcTuấn) CB 2 1/7/2011 Chiều- ca 2 2A08 1/17/2011 3/25/2011 4/4/2011

Xác suất thống kê (*_ghép VTA2,ĐTA1) 3 TG (TS. Nguyễn Văn Toản) CB 2 1/21/2011 Chiều- ca 2 2A08 1/31/2011 3/18/2011 3/28/2011

Giáo dục thể chất (3) 1 Trần Kim Bào CB 2
Thi sau khi 

học xong
- Sân 1/28/2011 3/21/2011 3/31/2011

Cấu kiện điện tử  (*_ghép VTA2,ĐTA1) 4 ThS. Nguyễn Lan Anh ĐT 2 1/19/2011 Chiều- ca 2 2A08 1/29/2011 3/26/2011 4/5/2011

Đ09VTA1

(48SV)

Đ09VTA2

(73SV)
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NGÀY THI 

LẦN 2
TÊN MÔN HỌC ĐVHT GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

KHOA 

PHỤ 

TRÁCH

LỚP

Đ07VTA1

(51SV)

GIỜ THI PHÒNG THI

NGÀY NỘP 

KẾT QUẢ 

THI LẦN 1

NGÀY NỘP 

KẾT QUẢ 

THI LẦN 2

 NGÀY THI 

LẦN 1

Vật lý đại cương (A2) (*_ghép VTA1,3) 4 ThS. Nguyễn Thị Yến Linh CB 2 12/29/2010 Chiều- ca 1 2A23 1/8/2011 3/15/2011 3/25/2011

Thực hành vật lý đại cương (A1) 1 ThS. Nguyễn Thị Phương Loan CB 2
Thi sau khi 

học xong
Chiều- ca 1 2A16 1/28/2011 3/16/2011 3/26/2011

Tư tưởng HCM  (*_ghép VT,ĐT) 3 TG ( ThS. Đinh Thị Điều) CB 2 1/17/2011 Chiều- ca 1 2A27 1/27/2011 3/23/2011 4/2/2011

Toán kỹ thuật (*_ghép VTA1,3) 4 TS. Nguyễn Xuân Hải CB 2 1/5/2011 Chiều- ca 1 2B33+2B34 1/15/2011 3/17/2011 3/27/2011

Tiếng Anh 3 4 TG (Đỗ Thị Kim Châu) CB 2 1/7/2011 Chiều- ca 1 2A16 1/17/2011 3/25/2011 4/4/2011

Xác suất thống kê (*_ghép VTA1,3) 3 TG (TS. Nguyễn Văn Toản) CB 2 1/21/2011 Chiều- ca 1 2A27 1/31/2011 3/18/2011 3/28/2011

Giáo dục thể chất (3) 1 TG (ThS. Huỳnh Văn Ngon) CB 2
Thi sau khi 

học xong
- Sân 1/28/2011 3/21/2011 3/31/2011

Cấu kiện điện tử (*_ghép VTA1,3) 4 ThS. Nguyễn Lan Anh ĐT 2 1/19/2011 Chiều- ca 1 2A27 1/29/2011 3/26/2011 4/5/2011

Vật lý đại cương (A2) (*_ghép 

VTA2,ĐTA1)
4 ThS. Nguyễn Thị Phương Loan CB 2 12/29/2010 Chiều- ca 2 2A23 1/8/2011 3/15/2011 3/25/2011

Thực hành vật lý đại cương (A1) 1 ThS. Nguyễn Thị Phương Loan CB 2
Thi sau khi 

học xong
Chiều- ca 2 2A08 1/28/2011 3/16/2011 3/26/2011

Tư tưởng HCM  (*_ghép VT,ĐT) 3 TG ( ThS. Đinh Thị Điều) CB 2 1/17/2011 Chiều- ca 2 2A23 1/27/2011 3/23/2011 4/2/2011

Toán kỹ thuật  (*_ghép VTA2,ĐTA1) 4 TS. Nguyễn Xuân Hải CB 2 1/5/2011 Chiều- ca 2 HT D 1/15/2011 3/17/2011 3/27/2011

Tiếng Anh 3 4 TG (Phạm Đức Tuấn) CB 2 1/7/2011 Chiều- ca 2 2A23 1/17/2011 3/25/2011 4/4/2011

Xác suất thống kê (*_ghép VTA2,ĐTA1) 3 TG (TS. Nguyễn Văn Toản) CB 2 1/21/2011 Chiều- ca 2 2A27 1/31/2011 3/18/2011 3/28/2011

Giáo dục thể chất (3) 1 Trần Kim Bào CB 2
Thi sau khi 

học xong
- Sân 1/28/2011 3/21/2011 3/31/2011

Cấu kiện điện tử  (*_ghép VTA2,ĐTA1) 4 ThS. Nguyễn Lan Anh ĐT 2 1/19/2011 Chiều- ca 2 2A27 1/29/2011 3/26/2011 4/5/2011

Đ09ĐTA1

(30SV)

Đ09VTA3

(58SV)
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NGÀY THI 

LẦN 2
TÊN MÔN HỌC ĐVHT GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

KHOA 

PHỤ 

TRÁCH

LỚP

Đ07VTA1

(51SV)

GIỜ THI PHÒNG THI

NGÀY NỘP 

KẾT QUẢ 

THI LẦN 1

NGÀY NỘP 

KẾT QUẢ 

THI LẦN 2

 NGÀY THI 

LẦN 1

Vật lý đại cương (A2) (*_ghép A1,A3) 4 ThS. Nguyễn Thị Yến Linh CB 2 1/17/2011 Chiều- ca 1 2B25 1/27/2011 3/15/2011 3/25/2011

Tư tưởng HCM  (*_ghép THA1,2,3) 3 TG (ThS. Ngô Văn Minh) CB 2 1/11/2011 Chiều- ca 1 2B25 1/21/2011 3/23/2011 4/2/2011

Tiếng Anh 3 4 Nguyễn Đại Phong CB 2 12/28/2010 Chiều- ca 1 2B25 1/7/2011 3/18/2011 3/28/2011

Toán rời rạc (1) (*_ghép A1,A3) 3 TG (ThS. Vũ Thế Hiển) CNTT 2 1/19/2011 Chiều- ca 1 2B25 1/29/2011 3/26/2011 4/5/2011

Xác suất thống kê (*_ghép A1,A2,A3) 3 TG (ThS. Nguyễn Hồng Quân) CB 2 1/13/2011 Chiều- ca 1 2B25 1/23/2011 3/30/2011 4/9/2011

Thực hành vật lý đại cương A1 1 Bùi Xuân Hải CB 2
Thi sau khi 

học xong
- PTN 1/28/2011 3/16/2011 3/26/2011

Giáo dục thể chất (3) 1 Trần Kim Bào CB 2
Thi sau khi 

học xong
- Sân 1/28/2011 3/21/2011 3/31/2011

Vật lý đại cương (A2) 4 ThS. Nguyễn Thị Yến Linh CB 2 1/17/2011 Chiều- ca 2 HT D + 2E27 1/27/2011 3/15/2011 3/25/2011

Tư tưởng HCM  (*_ghép THA1,2,3) 3 TG (ThS. Ngô Văn Minh) CB 2 1/11/2011 Chiều- ca 2 HT D + 2E27 1/21/2011 3/23/2011 4/2/2011

Tiếng Anh 3 4 Nguyễn Đại Phong CB 2 12/28/2010 Chiều- ca 2 HT D + 2E27 1/7/2011 3/18/2011 3/28/2011

Toán rời rạc (1) 3 TG (ThS. Lê Thị Cẩm Tú) CNTT 2 1/19/2011 Chiều- ca 2 HT D + 2E27 1/29/2011 3/26/2011 4/5/2011

Xác suất thống kê (*_ghép A1,A2,A3) 3 TG (ThS. Nguyễn Hồng Quân) CB 2 1/13/2011 Chiều- ca 2 HT D + 2E27 1/23/2011 3/30/2011 4/9/2011

Thực hành vật lý đại cương A1 1 Bùi Xuân Hải CB 2
Thi sau khi 

học xong
- PTN 1/28/2011 3/16/2011 3/26/2011

Giáo dục thể chất (3) 1 Trần Kim Bào CB 2
Thi sau khi 

học xong
- Sân 1/28/2011 3/21/2011 3/31/2011

Đ09THA2

(76SV)

Đ09THA1

(49SV)
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NGÀY THI 

LẦN 2
TÊN MÔN HỌC ĐVHT GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

KHOA 

PHỤ 

TRÁCH

LỚP

Đ07VTA1

(51SV)

GIỜ THI PHÒNG THI

NGÀY NỘP 

KẾT QUẢ 

THI LẦN 1

NGÀY NỘP 

KẾT QUẢ 

THI LẦN 2

 NGÀY THI 

LẦN 1

Vật lý đại cương (A2) (*_ghép A1,A3) 4 ThS. Nguyễn Thị Yến Linh CB 2 1/17/2011 Chiều- ca 1 HT D + 2E27 1/27/2011 3/15/2011 3/25/2011

Tư tưởng HCM  (*_ghép THA1,2,3) 3 TG (ThS. Ngô Văn Minh) CB 2 1/11/2011 Chiều- ca 1 HT D + 2E27 1/21/2011 3/23/2011 4/2/2011

Tiếng Anh 3 4 Nguyễn Đại Phong CB 2 12/28/2010 Chiều- ca 1 HT D + 2E27 1/7/2011 3/18/2011 3/28/2011

Toán rời rạc (1) (*_ghép A1,A3) 3 TG (ThS. Vũ Thế Hiển) CNTT 2 1/19/2011 Chiều- ca 1 HT D + 2E27 1/29/2011 3/26/2011 4/5/2011

Xác suất thống kê (*_ghép A1,A2,A3) 3 TG (ThS. Nguyễn Hồng Quân) CB 2 1/13/2011 Chiều- ca 1 HT D + 2E27 1/23/2011 3/30/2011 4/9/2011

Thực hành vật lý đại cương A1 1 Bùi Xuân Hải CB 2
Thi sau khi 

học xong
HT D + 2E27 1/28/2011 3/16/2011 3/26/2011

Giáo dục thể chất (3) 1 TG (ThS. Huỳnh Văn Ngon) CB 2
Thi sau khi 

học xong
- Sân 1/28/2011 3/21/2011 3/31/2011

Tiếng Anh 3 4 TG ( Lê Thị Hạnh) CB 2 12/30/2010 Sáng- ca 2 2A23 1/9/2011 3/15/2011 3/25/2011

Tư tưởng HCM  (*_ghép QBA1,2,3) 3 TG ( ThS.Phạm Tấn XuânTước) CB 2 1/10/2011 Sáng- ca 2 2A23 1/20/2011 3/16/2011 3/26/2011

Giáo dục thể chất 3 1 TG (ThS. Huỳnh Văn Ngon) CB 2
Thi sau khi 

học xong
- Sân 1/28/2011 3/21/2011 3/31/2011

Mạng máy tính  (* ghép A1,2) 3 TS. Trần Công Hùng CNTT 2 1/12/2011 Sáng- ca 2 2A23 1/22/2011 3/17/2011 3/27/2011

Lịch sử các HT kinh tế (* ghép A1,2) 3 Trương Đức Nga QTKD 2 1/11/2011 Sáng- ca 2 2B25 1/21/2011 3/18/2011 3/28/2011

Marketing căn bản (* ghép A1,2) 4 ThS. Đinh Phương Trang QTKD 2 1/4/2011 Sáng- ca 2 2B32 1/14/2011 3/22/2011 4/1/2011

Kinh tế vi mô (* ghép A1,2) 4 Nguyễn Thị Hải Uyên QTKD 2 12/27/2010 Sáng- ca 2 2A23 1/6/2011 3/23/2011 4/2/2011

Đ09THA3

(63SV)

Đ09QBA1

(32SV)
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NGÀY THI 

LẦN 2
TÊN MÔN HỌC ĐVHT GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

KHOA 

PHỤ 

TRÁCH

LỚP

Đ07VTA1

(51SV)

GIỜ THI PHÒNG THI

NGÀY NỘP 

KẾT QUẢ 

THI LẦN 1

NGÀY NỘP 

KẾT QUẢ 

THI LẦN 2

 NGÀY THI 

LẦN 1

Tiếng Anh 3 4 TG ( Lê Thị Hạnh) CB 2 12/30/2010 Sáng- ca 2 2A16 1/9/2011 3/15/2011 3/25/2011

Tư tưởng HCM  (*_ghép QBA1,2,3) 3 TG ( ThS.Phạm Tấn XuânTước) CB 2 1/10/2011 Sáng- ca 2 2A16 1/20/2011 3/16/2011 3/26/2011

Giáo dục thể chất 3 1 TG (ThS. Huỳnh Văn Ngon) CB 2
Thi sau khi 

học xong
- Sân 1/28/2011 3/21/2011 3/31/2011

Mạng máy tính  (* ghép A1,2) 3 TS. Trần Công Hùng CNTT 2 1/12/2011 Sáng- ca 2 2B25 1/22/2011 3/17/2011 3/27/2011

Lịch sử các HT kinh tế (* ghép A1,2) 3 Trương Đức Nga QTKD 2 1/11/2011 Sáng- ca 2 2A23 1/21/2011 3/18/2011 3/28/2011

Marketing căn bản (* ghép A1,2) 4 ThS. Đinh Phương Trang QTKD 2 1/4/2011 Sáng- ca 2 2A23 1/14/2011 3/22/2011 4/1/2011

Kinh tế vi mô (* ghép A1,2) 4 Nguyễn Thị Hải Uyên QTKD 2 12/27/2010 Sáng- ca 2 2A27 1/6/2011 3/23/2011 4/2/2011

Tiếng Anh 3 4
TG ( Lê Thị Hạnh)

(Kim Châu)
CB 2 12/30/2010 Sáng- ca 1 2A16+2A23 1/9/2011 3/15/2011 3/25/2011

Tư tưởng HCM  (*_ghép QBA1,2,3) 3 TG ( ThS.Phạm Tấn XuânTước) CB 2 1/10/2011 Sáng- ca 1 2A16+2A23 1/20/2011 3/16/2011 3/26/2011

Giáo dục thể chất 3 1 TG (ThS. Huỳnh Văn Ngon) CB 2
Thi sau khi 

học xong
- Sân 1/28/2011 3/21/2011 3/31/2011

Mạng máy tính 3 TS. Trần Công Hùng CNTT 2 1/12/2011 Sáng- ca 1 2A08+2A23 1/22/2011 3/17/2011 3/27/2011

Lịch sử các HT kinh tế 3 Trương Đức Nga QTKD 2 1/11/2011 Sáng- ca 1 2A23+2B25 1/21/2011 3/18/2011 3/28/2011

Marketing căn bản 4 ThS. Đinh Phương Trang QTKD 2 1/4/2011 Sáng- ca 1 2B32+2A23 1/14/2011 3/22/2011 4/1/2011

Kinh tế vi mô 4 Nguyễn Thị Hải Uyên QTKD 2 12/27/2010 Sáng- ca 1 2A23+2A27 1/6/2011 3/23/2011 4/2/2011

Đ09QBA2

(45SV)

Đ09QBA3

(82SV)
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NGÀY THI 

LẦN 2
TÊN MÔN HỌC ĐVHT GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

KHOA 

PHỤ 

TRÁCH

LỚP

Đ07VTA1

(51SV)

GIỜ THI PHÒNG THI

NGÀY NỘP 

KẾT QUẢ 

THI LẦN 1

NGÀY NỘP 

KẾT QUẢ 

THI LẦN 2

 NGÀY THI 

LẦN 1

Cấu kiện điện tử 3 ThS. Nguyễn Lan Anh ĐT 2 12/27/2010 Chiều- ca 1 2E27 1/6/2011 3/18/2011 3/28/2011

Tư tưởng HCM (* ghép 

C09VTA1,THA1,C09QBA1)
3 Lê H' Vinh CB 2 1/7/2011 Chiều- ca 1 2E27 1/17/2011 3/22/2011 4/1/2011

Điện tử số 4 ThS. Tôn Thất Nghiêm ĐT 2 1/18/2011 Chiều- ca 1 2E37 1/28/2011 3/23/2011 4/2/2011

Cơ sở Đo lường Điện tử 3 ThS. Nguyễn Chương Đỉnh ĐT 2 1/14/2011 Cả ngày
Phòng máy 

khoa ĐT2
1/24/2011 3/24/2011 4/3/2011

Điện tử tương tự 4 ThS. Nguyễn Lan Anh ĐT 2 12/30/2010 Chiều- ca 1 2E27 1/9/2011 3/25/2011 4/4/2011

Lý thuyết mạch 3 ThS. Nguyễn Hữu Phúc ĐT 2 1/10/2011 Chiều- ca 1 2E27 1/20/2011 3/28/2011 4/7/2011

Lý thuyết thông tin 3 Lê Thị Thanh ĐT 2 1/12/2011 Chiều- ca 1 2E27 1/22/2011 3/29/2011 4/8/2011

Giáo dục thể chất (3) 1 TG (Trương Quang An) CB 2
Thi sau khi 

học xong
- Sân 1/28/2011 3/21/2011 3/31/2011

Thực hành vật lý A1 1 Bùi Xuân Hải CB 2
Thi sau khi 

học xong
- PTN 1/28/2011 3/24/2011 4/3/2011

Giáo dục thể chất 3 1 TG (Trương Quang An) CB 2
Thi sau khi 

học xong
- Sân 1/28/2011 3/21/2011 3/31/2011

Điện tử số 3 ThS. Tôn Thất Nghiêm ĐT 2 12/27/2010 Chiều- ca 2 2B24 1/6/2011 3/23/2011 4/2/2011

Giải tích 2 4 Nguyễn Việt Hồng CB 2 1/4/2011 Chiều- ca 2 2B24 1/14/2011 3/25/2011 4/4/2011

Tư tưởng HCM (* ghép 

C09VTA1,THA1,C09QBA1)
3 Lê H' Vinh CB 2 1/7/2011 Chiều- ca 2 2B24 1/17/2011 3/22/2011 4/1/2011

Thực hành vật lý A1 1 ThS. Nguyễn Thị Phương Loan CB 2
Thi sau khi 

học xong
- 2B24 1/28/2011 3/24/2011 4/3/2011

Tổng quan về Viễn thông 3 ThS. Nguyễn Văn Hiền VT 2 1/19/2011 Chiều- ca 2 2B24 1/29/2011 3/28/2011 4/7/2011

Toán rời rạc 1 3 TG (ThS. Lê Thị Cẩm Tú) CNTT 2 1/12/2011 Chiều- ca 2 2B24 1/22/2011 3/31/2011 4/10/2011

Kiến trúc máy tính 3 TG (Bùi Công Trường) CNTT 2 1/10/2011 Chiều- ca 2 2B24 1/20/2011 3/30/2011 4/9/2011

Cấu trúc DL & GT 4 TG  (ThS. Nguyễn Thiên Bình) CNTT 2 1/17/2011 Chiều- ca 2 2B24 1/27/2011 3/29/2011 4/8/2011

C09VTA1

(56SV)

C09THA1

(40SV)
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NGÀY THI 

LẦN 2
TÊN MÔN HỌC ĐVHT GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

KHOA 

PHỤ 

TRÁCH

LỚP

Đ07VTA1

(51SV)

GIỜ THI PHÒNG THI

NGÀY NỘP 

KẾT QUẢ 

THI LẦN 1

NGÀY NỘP 

KẾT QUẢ 

THI LẦN 2

 NGÀY THI 

LẦN 1

LT xác suất thống kê 3 TG (ThS.Võ Sĩ Trọng Long) CB 2 1/4/2011 Chiều- ca 1 2B25 1/14/2011 3/22/2011 4/1/2011

Tư tưởng HCM (* ghép 

C09VTA1,THA1,C09QBA1)
3 Lê H' Vinh CB 2 1/7/2011 Chiều- ca 2 2A26 1/17/2011 3/16/2011 3/26/2011

Tin học quản lý 4 ThS. Nguyễn Thị Hiền CNTT 2 1/12/2011 Chiều- ca 1 2A26 1/22/2011 3/23/2011 4/2/2011

Quản lý dự án đầu tư 3  ThS. Phan Thị Hồng Hạnh QTKD 2 1/10/2011 Chiều- ca 1 2A26 1/20/2011 3/18/2011 3/28/2011

Thống kê doanh nghiệp 4
ThS. Võ Thị Phương Lan+Nguyễn 

Thị Mỹ Hoàng
QTKD 2 1/14/2011 Chiều- ca 1 2A26 1/24/2011 3/25/2011 4/4/2011

Marketing căn bản 4 ThS. Đinh Phương Trang QTKD 2 12/27/2010 Sáng- ca 1 2A26 1/6/2011 3/29/2011 4/8/2011

Luật kinh doanh 3 Nguyễn Quốc Minh QTKD 2 1/17/2011 Chiều- ca 1 2A26 1/27/2011 3/23/2011 4/2/2011

Nguyên lý kế toán 3 Nguyễn Bảo Lâm QTKD 2 1/19/2011 Sáng- ca 2 2B34 1/29/2011 3/24/2011 4/3/2011

Giáo dục thể chất 3 1 TG (Trương Quang An) CB 2
Thi sau khi 

học xong
- Sân 1/28/2011 3/21/2011 3/31/2011

Quản trị kinh doanh viễn thông 3 ThS. Võ Thị Phương Lan QTKD 2 1/5/2011 Tối 1A208 1/15/2011 3/29/2011 4/8/2011

Xử lý âm thanh, hình ảnh 4 ThS. Tôn Thất Nghiêm ĐT 2 1/19/2011 Tối 1A208 1/29/2011 4/6/2011 4/16/2011

Lý thuyết trải phổ và đa truy nhập vô tuyến 3
ThS. Phạm Thanh Đàm

VT 2 12/29/2010 Tối 1A208 1/8/2011 4/7/2011 4/17/2011

Thông tin vệ tinh 2 ThS. Nguyễn Tấn Nhân VT 2 12/27/2010 Tối 1A208 1/6/2011 3/30/2011 4/9/2011

Các chuyên đề thông tin vô tuyến 3 ThS. Nguyễn Tấn Nhân VT 2 1/10/2011 Tối 1A208 1/20/2011 4/2/2011 4/12/2011

Kỹ thuật thông tin quang nâng cao 4 ThS. Phạm Quốc Hợp VT 2 1/12/2011 Tối 1A208 1/22/2011 4/5/2011 4/15/2011

Các chuyên đề kỹ thuật chuyển mạch 3 ThS. Nguyễn Xuân Khánh VT 2 1/14/2011 Tối 1A208 1/24/2011 3/31/2011 4/10/2011

Quản lý mạng viễn thông 3 ThS. Lê Duy Khánh VT 2 1/18/2011 Tối 1A208 1/28/2011 4/1/2011 4/11/2011

C09QBA1

(31SV)

Đ09VTH1&

3

(82SV)
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NGÀY THI 

LẦN 2
TÊN MÔN HỌC ĐVHT GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

KHOA 

PHỤ 

TRÁCH

LỚP

Đ07VTA1

(51SV)

GIỜ THI PHÒNG THI

NGÀY NỘP 

KẾT QUẢ 

THI LẦN 1

NGÀY NỘP 

KẾT QUẢ 

THI LẦN 2

 NGÀY THI 

LẦN 1

Xử lý âm thanh, hình ảnh 4 ThS. Tôn Thất Nghiêm ĐT 2 1/15/2011 Sáng- ca 2 2E34+2E35 1/25/2011 3/15/2011 3/25/2011

Giáo dục thể chất 5 1 Trần Kim Bào CB 2
Thi sau khi 

học xong
- Sân 1/28/2011 3/17/2011 3/27/2011

Lý thuyết trải phổ và đa truy nhập vô tuyến 3 ThS. Phạm Thanh Đàm VT 2 1/12/2011 Sáng- ca 2 2E34+2E35 1/22/2011 3/18/2011 3/28/2011

Thông tin vệ tinh 2 ThS. Nguyễn Tấn Nhân VT 2 1/8/2011 Sáng- ca 2 2E34+2E35 1/18/2011 3/22/2011 4/1/2011

Các chuyên đề thông tin vô tuyến 3 ThS. Nguyễn Tấn Nhân VT 2 11/24/2010 Sáng- ca 2 2E34+2E35 12/4/2010 3/16/2011 3/26/2011

Kỹ thuật thông tin quang nâng cao 4 ThS. Phạm Quốc Hợp VT 2 1/4/2011 Sáng- ca 2 2E34+2E35 1/14/2011 3/24/2011 4/3/2011

Các chuyên đề kỹ thuật chuyển mạch 3 ThS. Nguyễn Xuân Khánh VT 2 10/8/2010 Sáng- ca 2 2E34+2E35 10/18/2010 3/19/2011 3/29/2011

Quản lý mạng viễn thông 3 ThS. Lê Duy Khánh VT 2 12/27/2010 Sáng- ca 2 2E34+2E35 1/6/2011 3/25/2011 4/4/2011

Kỹ thuật viễn thông 3 ThS. Nguyễn Khánh Toàn VT 2 12/23/2010 Tối HT 1A00 1/2/2011 3/29/2011 4/8/2011

Kỹ thuật đồ họa 3 ThS. Trần Minh Nhật CNTT 2 12/30/2010 Tối HT 1A00 1/9/2011 4/6/2011 4/16/2011

Lập trình hệ thống và đ.khiển thiết bị 3 TG (ThS. Ng P. Bảo Long) CNTT 2 1/8/2011 Tối HT 1A00 1/18/2011 4/7/2011 4/17/2011

Quản lý dự án 3 ThS. Nguyễn Thị Hiền CNTT 2 1/4/2011 Tối HT 1A00 1/14/2011 3/30/2011 4/9/2011

Multimedia 3 Trần Công Hùng CNTT 2 1/21/2011 Tối HT 1A00 1/31/2011 4/2/2011 4/12/2011

Phát triển hệ thống thương mại điện tử 3  TG (ThS. Phan Phi Yến) CNTT 2 1/19/2011 Tối HT 1A00 1/29/2011 4/5/2011 4/15/2011

Tính toán song song 3 TG (ThS. Tú) CNTT 2 1/6/2011 Tối HT 1A00 1/16/2011 3/31/2011 4/10/2011

Quản lý mạng 3 ThS. Nguyễn Thị Phương Dung CNTT 2 1/11/2011 Tối HT 1A00 1/21/2011 4/1/2011 4/11/2011

Phát triển phần mềm hướng agent 3 ThS. Lưu Nguyễn Kỳ Thư CNTT 2 1/13/2011 Tối HT 1A00 1/23/2011 4/8/2011 4/18/2011

Xây dựng các hệ thống nhúng 3 TG (ThS. Ng P. Bảo Long) CNTT 2 1/17/2011 Tối HT 1A00 1/27/2011 4/9/2011 4/19/2011

Đ09VTH2

(43SV)

Đ09THH1&

2

(80SV)
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NGÀY THI 

LẦN 2
TÊN MÔN HỌC ĐVHT GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

KHOA 

PHỤ 

TRÁCH

LỚP

Đ07VTA1

(51SV)

GIỜ THI PHÒNG THI

NGÀY NỘP 

KẾT QUẢ 

THI LẦN 1

NGÀY NỘP 

KẾT QUẢ 

THI LẦN 2

 NGÀY THI 

LẦN 1

Lập trình hệ thống và đ.khiển thiết bị 3 TG (ThS. Ng P. Bảo Long) CNTT 2 12/27/2010 Sáng- ca 1 2E34 1/6/2011 4/7/2011 4/17/2011

Giáo dục thể chất 5_ghép Đ08VTA3 3 Trần Kim Bào CB 2
Thi sau khi 

học xong
- Sân 1/28/2011 3/17/2011 3/27/2011

Quản lý dự án 3 ThS. Nguyễn Anh Hào CNTT 2 1/5/2011 Sáng- ca 1 2E34 1/15/2011 3/30/2011 4/9/2011

Multimedia 3 Trần Công Hùng CNTT 2 1/18/2011 Sáng- ca 1 2E34 1/28/2011 4/2/2011 4/12/2011

Phát triển hệ thống thương mại điện tử 3 ThS. Lưu Nguyễn Kỳ Thư CNTT 2 1/20/2011 Sáng- ca 1 2E34 1/30/2011 4/5/2011 4/15/2011

Tính toán song song 3 TG (ThS. Tú) CNTT 2 1/7/2011 Sáng- ca 1 2E34 1/17/2011 3/31/2011 4/10/2011

Quản lý mạng 3 ThS. Nguyễn Thị Phương Dung CNTT 2 1/12/2011 Chiều- ca 1 2E34 1/22/2011 4/1/2011 4/11/2011

Phát triển phần mềm hướng agent 3 ThS. Lưu Nguyễn Kỳ Thư CNTT 2 1/14/2011 Sáng- ca 1 2E34 1/24/2011 4/8/2011 4/18/2011

Xây dựng các hệ thống nhúng 3 TG (ThS. Bảo Long) CNTT 2 1/10/2011 Sáng- ca 1 2E34 1/20/2011 4/9/2011 4/19/2011

Kiểm toán 3 Nguyễn Bảo Lâm QTKD 2 1/13/2011 Sáng- ca 1 2A32 1/23/2011 3/30/2011 4/9/2011

Quản trị nhân lực 4 ThS. Trần Văn Mạnh QTKD 2 12/27/2010 Sáng- ca 2 2A26 1/6/2011 4/2/2011 4/12/2011

Quản trị tài chính 4 ThS. Nguyễn Hoàng Thanh QTKD 2 1/11/2011 Sáng- ca 2 2A32 1/21/2011 4/5/2011 4/15/2011

Chuyên đề 1 TS. Hồ Thị Sáng QTKD 2 1/4/2011 Sáng- ca 2 2A32 1/14/2011 3/31/2011 4/10/2011

Kinh doanh quốc tế 4 Nguyễn Thị Hải Uyên QTKD 2 1/6/2011 Sáng- ca 2 2A32 1/16/2011 4/1/2011 4/11/2011

Quản trị dự án đầu tư 4 ThS. Phan Thị Hồng Hạnh QTKD 2 12/29/2010 Sáng- ca 2 2A32 1/8/2011 4/8/2011 4/18/2011

Đ09QBH1

(28SV)

Đ09THH2

(14SV)
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NGÀY THI 

LẦN 2
TÊN MÔN HỌC ĐVHT GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

KHOA 

PHỤ 

TRÁCH

LỚP

Đ07VTA1

(51SV)

GIỜ THI PHÒNG THI

NGÀY NỘP 

KẾT QUẢ 

THI LẦN 1

NGÀY NỘP 

KẾT QUẢ 

THI LẦN 2

 NGÀY THI 

LẦN 1

Giải tích 1 (* ghép Đ10VTA1,2) 4 ThS. Lưu Vũ Cẩm Hoàn CB 2 1/4/2011 Sáng- ca 1 2E36+2E37 1/14/2011 3/15/2011 3/25/2011

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác- 

Lênin_phần I (*_ghép VT,ĐT)
3 ThS. Nguyễn Đức Thắng CB 2 1/14/2011 Sáng- ca 1 2E36+2E37 1/24/2011 3/16/2011 3/26/2011

Đại số (* ghép Đ10VTA1,2) 4 ThS. Nguyễn Tiến Duyên CB 2 1/12/2011 Sáng- ca 1 2E36+2E37 1/22/2011 3/21/2011 3/31/2011

Tiếng Anh (1) 5 Phạm Hùng Quân CB 2 1/17/2011 Sáng- ca 1 2E36+2E37 1/27/2011 3/17/2011 3/27/2011

Tin học đại cương (* ghép Đ10VTA1,2) 4 ThS. Nguyễn Anh Hào CNTT 2 1/6/2011 Sáng- ca 1 2E36+2E37 1/16/2011 3/18/2011 3/28/2011

Giáo dục thể chất (1) 1 TG (Trương Quang An) CB 2
Thi sau khi 

học xong
- Sân 1/28/2011 3/22/2011 4/1/2011

Giải tích 1 (* ghép Đ10VTA1,2) 4 ThS. Lưu Vũ Cẩm Hoàn CB 2 1/4/2011 Sáng- ca 1 HT D + 2E27 1/14/2011 3/15/2011 3/25/2011

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác- 

Lênin_phần I (*_ghép VT,ĐT)
3 ThS. Nguyễn Đức Thắng CB 2 1/14/2011 Sáng- ca 1 HT D + 2E27 1/24/2011 3/16/2011 3/26/2011

Đại số (* ghép Đ10VTA1,2) 4 ThS. Nguyễn Tiến Duyên CB 2 1/12/2011 Sáng- ca 1 HT D + 2E27 1/22/2011 3/21/2011 3/31/2011

Tiếng Anh (1) 5 Phạm Hùng Quân CB 2 1/17/2011 Sáng- ca 1 HT D + 2E27 1/27/2011 3/17/2011 3/27/2011

Tin học đại cương (* ghép Đ10VTA1,2) 4 ThS. Nguyễn Anh Hào CNTT 2 1/6/2011 Sáng- ca 1 HT D + 2E27 1/16/2011 3/18/2011 3/28/2011

Giáo dục thể chất (1) 1 TG (Trương Quang An) CB 2
Thi sau khi 

học xong
- Sân 1/28/2011 3/22/2011 4/1/2011

Giải tích 1 (* ghép Đ10VTA3,ĐTA1) 4 TG (ThS. Nguyễn Hồng Quân) CB 2 1/4/2011 Sáng- ca 2 2B24+2B25 1/14/2011 3/15/2011 3/25/2011

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác- 

Lênin_phần I (*_ghép VT,ĐT)
3 ThS. Nguyễn Đức Thắng CB 2 1/14/2011 Sáng- ca 2 2E36+2E37 1/24/2011 3/16/2011 3/26/2011

Đại số (* ghép Đ10VTA3,ĐTA1) 4 ThS. Nguyễn Tiến Duyên CB 2 1/12/2011 Sáng- ca 2 2E36+2E37 1/22/2011 3/21/2011 3/31/2011

Tiếng Anh (1) 5 Phạm Hùng Quân CB 2 1/17/2011 Sáng- ca 2 2E36+2E37 1/27/2011 3/17/2011 3/27/2011

Tin học đại cương (* ghép 

Đ10VTA3,ĐTA1)
4 ThS. Nguyễn Anh Hào CNTT 2 1/6/2011 Sáng- ca 2 2E36+2E37 1/16/2011 3/18/2011 3/28/2011

Giáo dục thể chất (1) 1 TG (Nguyễn Văn Quận) CB 2
Thi sau khi 

học xong
- Sân 1/28/2011 3/22/2011 4/1/2011

Đ10VTA1

(68SV)

Đ10VTA2

(68SV)

Đ10VTA3

(68SV)
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NGÀY THI 

LẦN 2
TÊN MÔN HỌC ĐVHT GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

KHOA 

PHỤ 

TRÁCH

LỚP

Đ07VTA1

(51SV)

GIỜ THI PHÒNG THI

NGÀY NỘP 

KẾT QUẢ 

THI LẦN 1

NGÀY NỘP 

KẾT QUẢ 

THI LẦN 2

 NGÀY THI 

LẦN 1

Giải tích 1 (* ghép Đ10VTA3,ĐTA1) 4 TG (ThS .Nguyễn Hồng Quân) CB 2 1/4/2011 Sáng- ca 2 HT D + 2E27 1/14/2011 3/15/2011 3/25/2011

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác- 

Lênin_phần I (*_ghép VT,ĐT)
3 ThS. Nguyễn Đức Thắng CB 2 1/14/2011 Sáng- ca 2 HT D + 2E27 1/24/2011 3/16/2011 3/26/2011

Đại số (* ghép Đ10VTA3,ĐTA1) 4 ThS. Nguyễn Tiến Duyên CB 2 1/12/2011 Sáng- ca 2 HT D + 2E27 1/22/2011 3/21/2011 3/31/2011

Tiếng Anh (1) 5 Phạm Hùng Quân CB 2 1/17/2011 Sáng- ca 2 HT D + 2E27 1/27/2011 3/17/2011 3/27/2011

Tin học đại cương (* ghép 

Đ10VTA3,ĐTA1)
4 ThS. Nguyễn Anh Hào CNTT 2 1/6/2011 Sáng- ca 2 HT D + 2E27 1/16/2011 3/18/2011 3/28/2011

Giáo dục thể chất (1) 1 TG (Trương Quang An) CB 2
Thi sau khi 

học xong
- Sân 1/28/2011 3/22/2011 4/1/2011

Tiếng Anh (1) 5 Nguyễn Đại Phong CB 2 1/18/2011 Chiều- ca 1 2A08+2A16 1/28/2011 3/15/2011 3/25/2011

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác- 

Lênin_phần I (*_ghép TH)
3 ThS. Nguyễn Đức Thắng CB 2 1/11/2011 Chiều- ca 1 2A08+2A34 1/21/2011 3/16/2011 3/26/2011

Đại số (* ghép Đ10THA1,2) 4 ThS. Nguyễn Tiến Duyên CB 2 1/13/2011 Chiều- ca 1 2A08+2A16 1/23/2011 3/21/2011 3/31/2011

Giải tích 1 (* ghép Đ10THA1,2) 4 TG (ThS.Nguyễn Hồng Quân) CB 2 1/4/2011 Chiều- ca 1 2A08+2A23 1/14/2011 3/17/2011 3/27/2011

Tin học đại cương (* ghép Đ10THA1,2) 4 ThS. Trương Đình Huy CNTT 2 1/6/2011 Chiều Phòng máy 1/16/2011 3/18/2011 3/28/2011

Giáo dục thể chất (1) 1 TG (Nguyễn Thanh Quang) CB 2
Thi sau khi 

học xong
- Sân 1/28/2011 3/22/2011 4/1/2011

Tiếng Anh (1) 5 Nguyễn Đại Phong CB 2 1/18/2011 Chiều- ca 1 2A26+2A27 1/28/2011 3/15/2011 3/25/2011

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác- 

Lênin_phần I (*_ghép TH)
3 ThS. Nguyễn Đức Thắng CB 2 1/11/2011 Chiều- ca 1 2A26+2A27 1/21/2011 3/16/2011 3/26/2011

Đại số (* ghép Đ10THA1,2) 4 ThS. Nguyễn Tiến Duyên CB 2 1/13/2011 Chiều- ca 1 2A26+2A27 1/23/2011 3/21/2011 3/31/2011

Giải tích 1 (* ghép Đ10THA1,2) 4 TG (ThS. Nguyễn Hồng Quân) CB 2 1/4/2011 Chiều- ca 1 2A26+2A27 1/14/2011 3/17/2011 3/27/2011

Tin học đại cương (* ghép Đ10THA1,2) 4 ThS. Trương Đình Huy CNTT 2 1/6/2011 Chiều phòng máy 1/16/2011 3/18/2011 3/28/2011

Giáo dục thể chất (1) 1 TG (ThS. Huỳnh Văn Ngon) CB 2
Thi sau khi 

học xong
- Sân 1/28/2011 3/22/2011 4/1/2011

Đ10ĐTA1

(49SV)

Đ10THA2

(64SV)

Đ10THA1

(69SV)
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NGÀY THI 

LẦN 2
TÊN MÔN HỌC ĐVHT GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

KHOA 

PHỤ 

TRÁCH

LỚP

Đ07VTA1

(51SV)

GIỜ THI PHÒNG THI

NGÀY NỘP 

KẾT QUẢ 

THI LẦN 1

NGÀY NỘP 

KẾT QUẢ 

THI LẦN 2

 NGÀY THI 

LẦN 1

Tiếng Anh (1) 5 Nguyễn Đại Phong CB 2 1/18/2011 Chiều- ca 2 2A08+2A16 1/28/2011 3/15/2011 3/25/2011

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác- 

Lênin_phần I (*_ghép TH)
3 ThS. Nguyễn Đức Thắng CB 2 1/11/2011 Chiều- ca 2 2A08+2A16 1/21/2011 3/16/2011 3/26/2011

Đại số 4 ThS. Nguyễn Tiến Duyên CB 2 1/13/2011 Chiều- ca 2 2A08+2A16 1/23/2011 3/21/2011 3/31/2011

Giải tích 1 4 TG (ThS.Phạm Văn Hiển) CB 2 1/4/2011 Chiều- ca 2 2A08+2A16 1/14/2011 3/17/2011 3/27/2011

Tin học đại cương 4 ThS. Trương Đình Huy CNTT 2 1/7/2011 Chiều phòng máy 1/17/2011 3/18/2011 3/28/2011

Giáo dục thể chất (1) 1 Trần Kim Bào CB 2
Thi sau khi 

học xong
- Sân 1/28/2011 3/22/2011 4/1/2011

Tiếng Anh (1) 5 Phạm Hồng Đức CB 2 1/21/2011 Sáng- ca 1 2A08+2A27 1/31/2011 3/23/2011 4/2/2011

Toán cao cấp (1) (* ghép Đ10QBA1,2) 3 TG (TS.Nguyễn Thị Thu Vân) CB 2 1/12/2011 Sáng- ca 1 2B24+2B25 1/22/2011 3/15/2011 3/25/2011

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác- 

Lênin_phần I (*_ghép QBA1,2)
3 ThS. Nguyễn Đức Thắng CB 2 1/17/2011 Sáng- ca 1 2A08+2A16 1/27/2011 3/16/2011 3/26/2011

Tâm lý quản lý (* ghép Đ10QBA1,2) 3 ThS. Hồ Thị Thân QTKD 2 1/10/2011 Sáng- ca 1 2A08+HT D 1/20/2011 3/21/2011 3/31/2011

Pháp lụât đại cương (* ghép Đ10QBA1,2) 3 Thỉnh giảng (ThS. Nguyễn Văn Trí) QTKD 2 1/19/2011 Sáng- ca 1 2A08+2A27 1/29/2011 3/17/2011 3/27/2011

Tin học đại cương (* ghép Đ10QBA1,2) 4 ThS. Trương Đình Huy CNTT 2 1/6/2011 Sáng phòng máy 1/16/2011 3/18/2011 3/28/2011

Giáo dục thể chất 1 1 TG (Nguyễn Thanh Quang) CB 2
Thi sau khi 

học xong
- Sân 1/28/2011 3/22/2011 4/1/2011

Tiếng Anh (1) 5 Phạm Hồng Đức CB 2 1/21/2011 Sáng- ca 2 2A08+2A27 1/31/2011 3/23/2011 4/2/2011

Toán cao cấp (1) (* ghép Đ10QBA1,2) 3 TG (Nguyễn Thị Thu Vân) CB 2 1/12/2011 Sáng- ca 2 2B33+2B34 1/22/2011 3/15/2011 3/25/2011

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác- 

Lênin_phần I (*_ghép QBA1,2)
3 ThS. Nguyễn Đức Thắng CB 2 1/17/2011 Sáng- ca 2 2A08+2A16 1/27/2011 3/16/2011 3/26/2011

Tâm lý quản lý (* ghép Đ10QBA1,2) 3 ThS. Hồ Thị Thân QTKD 2 1/10/2011 Sáng- ca 2 2A08+HT D 1/20/2011 3/21/2011 3/31/2011

Pháp lụât đại cương (* ghép Đ10QBA1,2) 3 Thỉnh giảng (ThS. Nguyễn Văn Trí) QTKD 2 1/19/2011 Sáng- ca 2 2A08+2A27 1/29/2011 3/17/2011 3/27/2011

Tin học đại cương (* ghép Đ10QBA1,2) 4 ThS. Trương Đình Huy CNTT 2 1/6/2011 Sáng phòng máy 1/16/2011 3/18/2011 3/28/2011

Giáo dục thể chất 1 1 TG (Trương Quang An) CB 2
Thi sau khi 

học xong
- Sân 1/28/2011 3/22/2011 4/1/2011

Đ10QBA1

(74SV)

Đ10THA3

(63SV)

Đ10QBA2

(77SV)
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NGÀY THI 

LẦN 2
TÊN MÔN HỌC ĐVHT GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

KHOA 

PHỤ 

TRÁCH

LỚP

Đ07VTA1

(51SV)

GIỜ THI PHÒNG THI

NGÀY NỘP 

KẾT QUẢ 

THI LẦN 1

NGÀY NỘP 

KẾT QUẢ 

THI LẦN 2

 NGÀY THI 

LẦN 1

Tiếng Anh (1) 5 Phạm Hồng Đức CB 2 1/21/2011 Sáng- ca 1 2B33+2B34 1/31/2011 3/23/2011 4/2/2011

Toán cao cấp (1) 3 TG (ThS.Phạm Văn Hiển) CB 2 1/12/2011 Sáng- ca 1 2B33+2B34 1/22/2011 3/15/2011 3/25/2011

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác- Lênin_phần 

I (*_ghép QBA1,2,KT)
3 ThS. Nguyễn Đức Thắng CB 2 1/17/2011 Sáng- ca 1 2B33+2B34 1/27/2011 3/16/2011 3/26/2011

Tâm lý quản lý 3 ThS. Phạm Mỹ Hạnh QTKD 2 1/10/2011 Chiều- ca 2 2A08+2A16 1/20/2011 3/21/2011 3/31/2011

Pháp lụât đại cương 3 Thỉnh giảng (ThS. Nguyễn Văn Trí) QTKD 2 1/19/2011 Sáng- ca 1 2B33+2B34 1/29/2011 3/17/2011 3/27/2011

Tin học đại cương 4 ThS. Trương Đình Huy CNTT 2 1/7/2011 Sáng phòng máy 1/17/2011 3/18/2011 3/28/2011

Giáo dục thể chất 1 1 TG (Nguyễn Thanh Quang) CB 2
Thi sau khi 

học xong
- Sân 1/28/2011 3/22/2011 4/1/2011

Tiếng Anh (1) 5 TG (Lê Thị Tuyết Mai) CB 2 1/18/2011 Chiều- Ca 1 2B32 1/28/2011 3/22/2011 4/1/2011

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác- Lênin_phần 

I (*_ghép VT,TH, QB)
3 Lê H' Vinh CB 2 1/20/2011 Chiều- Ca 1 2B32 1/30/2011 3/16/2011 3/26/2011

Giải tích 1 (* ghép C10VTA1,THA1) 4 Nguyễn Việt Hồng CB 2 1/14/2011 Chiều- Ca 1 2B32 1/24/2011 3/23/2011 4/2/2011

Đại số 3 Nguyễn Việt Hồng CB 2 1/12/2011 Chiều- Ca 1 2B32 1/22/2011 3/18/2011 3/28/2011

Giáo dục thể chất (1) 1 TG (Nguyễn Thanh Quang) CB 2
Thi sau khi 

học xong
- Sân 1/28/2011 3/25/2011 4/4/2011

Vật lý 1 và thí nghiệm  (* ghép 

C10VTA1,THA1)
5 Bùi Xuân Hải CB 2 1/10/2011 Chiều- Ca 1 2B32 1/20/2011 3/29/2011 4/8/2011

Tiếng Anh (1) 5 TG (Mai) CB 2 1/18/2011 Chiều- Ca 2 2B25 1/28/2011 3/22/2011 4/1/2011

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác- Lênin_phần 

I (*_ghép VT,TH, QB)
3 Lê H' Vinh CB 2 1/20/2011 Chiều- Ca 2 2B25 1/30/2011 3/16/2011 3/26/2011

Giải tích 1 (* ghép C10VTA1,THA1) 4 Nguyễn Việt Hồng CB 2 1/14/2011 Chiều- Ca 2 2B25 1/24/2011 3/23/2011 4/2/2011

Đại số 4 Nguyễn Việt Hồng CB 2 1/12/2011 Chiều- Ca 2 2B25 1/22/2011 3/18/2011 3/28/2011

Giáo dục thể chất (1) 1 TG (Nguyễn Thanh Quang) CB 2
Thi sau khi 

học xong
- Sân 1/28/2011 3/25/2011 4/4/2011

Vật lý 1 và thí nghiệm  (* ghép 

C10VTA1,THA1)
5 Bùi Xuân Hải CB 2 1/10/2011 Chiều- Ca 2 2B25 1/20/2011 3/29/2011 4/8/2011

C10THA1

(51SV)

Đ10KTA1

(59SV)

C10VTA1

(58SV)
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NGÀY THI 

LẦN 2
TÊN MÔN HỌC ĐVHT GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

KHOA 

PHỤ 

TRÁCH

LỚP

Đ07VTA1

(51SV)

GIỜ THI PHÒNG THI

NGÀY NỘP 

KẾT QUẢ 

THI LẦN 1

NGÀY NỘP 

KẾT QUẢ 

THI LẦN 2

 NGÀY THI 

LẦN 1

Toán cao cấp 4 Nguyễn Việt Hồng CB 2 1/14/2011 Sáng- Ca 2 2A23 1/24/2011 3/22/2011 4/1/2011

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác- 

Lênin_phần I (*_ghép VT,ĐT)
3 Lê H' Vinh CB 2 1/20/2011 Chiều- Ca 2 2A23 1/30/2011 3/16/2011 3/26/2011

Tiếng Anh 1 5 TG (Lê Thị Tuyết Mai) CB 2 1/18/2011 Sáng- Ca 2 2A23 1/28/2011 3/23/2011 4/2/2011

Tâm lý quản lý 3 ThS. Hồ Thị Thân QTKD 2 1/5/2011 Sáng- Ca 2 2A23 1/15/2011 3/18/2011 3/28/2011

Pháp luật đại cương 3 Nguyễn Quốc Minh QTKD 2 1/11/2011 Sáng- Ca 2 2A23 1/21/2011 3/17/2011 3/27/2011

Tin học đại cương 4 TG (Đỗ Ngọc Thúy Quỳnh) CNTT 2 1/7/2011 Sáng- Ca 2 2A23 1/17/2011 3/19/2011 3/29/2011

Giáo dục thể chất 1 1 TG (Nguyễn Thanh Quang) CB 2
Thi sau khi 

học xong
- Sân 1/28/2011 3/25/2011 4/4/2011

Giải tích 2 3 ThS. Lưu Vũ Cẩm Hoàn CB 2 1/7/2011 Chiều- ca 1 2A33 1/17/2011 3/22/2011 4/1/2011

Vật lý A2 & thí nghiệm 4 ThS. Nguyễn Thị Phương Loan CB 2 1/24/2011 Chiều- ca 1 2A33 2/3/2011 3/16/2011 3/26/2011

Chuyên đề Triết học Mác- Lênin (*_ghép 

VT,THH1)
3 TG (ThS. Nguyễn Thị Phượng) CB 2 12/30/2010 Chiều- ca 1 2A33 1/9/2011 3/23/2011 4/2/2011

Chuyên đề Kinh tế chính trị Mác- Lênin 

(*_ghép VT,THH1)
3 TG (ThS.Lê Trung Tuyến) CB 2 1/13/2011 Chiều- ca 1 2A33 1/23/2011 3/18/2011 3/28/2011

Xác suất thống kê (*_ghép VT,THH1) 4 TG (ThS. Võ Sĩ Trọng Long) CB 2 1/19/2011 Chiều- ca 1 2A33 1/29/2011 3/17/2011 3/27/2011

Tiếng Anh chuyên ngành 4 Nguyễn Đại Phong CB 2 1/17/2011 Chiều- ca 1 2A33 1/27/2011 3/19/2011 3/29/2011

Giáo dục thể chất 1 1 Trần Kim Bào CB 2
Thi sau khi 

học xong
- Sân 1/28/2011 3/25/2011 4/4/2011

Đ10THH1

(24SV)

đợt 1

C10QBA1

(59SV)
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NGÀY THI 

LẦN 2
TÊN MÔN HỌC ĐVHT GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

KHOA 

PHỤ 

TRÁCH

LỚP

Đ07VTA1

(51SV)

GIỜ THI PHÒNG THI

NGÀY NỘP 

KẾT QUẢ 

THI LẦN 1

NGÀY NỘP 

KẾT QUẢ 

THI LẦN 2

 NGÀY THI 

LẦN 1

Vật lý A2 3 ThS. Nguyễn Thị Yến Linh CB 2 1/24/2011 Chiều- ca 2 2B22 2/3/2011 3/22/2011 4/1/2011

Chuyên đề Triết học Mác- Lênin (*_ghép 

09QB,VT,THH1)
3 TG (ThS. Phượng) CB 2 12/30/2010 Chiều- ca 1 2B22 1/9/2011 3/16/2011 3/26/2011

Chuyên đề Kinh tế chính trị Mác- Lênin 

(*_ghép 09QB,VT,THH1)
3 TG ThS. (Lê Trung Tuyến) CB 2 1/13/2011 Chiều- ca 1 2B22 1/23/2011 3/23/2011 4/2/2011

Xác suất thống kê (*_ghép VT,THH1) 4 TG (ThS. Võ Sĩ Trọng Long) CB 2 1/19/2011 Chiều- ca 2 2B22 1/29/2011 3/18/2011 3/28/2011

Toán kỹ thuật 5 TS. Nguyễn Xuân Hải CB 2 1/7/2011 Chiều- ca 2 2B22 1/17/2011 3/17/2011 3/27/2011

Cơ sở kỹ thuật lập trình 3 TG (ThS. Nguyễn Phước Bảo Long) CNTT 2 1/17/2011 Chiều- ca 2 2B22 1/27/2011 3/19/2011 3/29/2011

Giáo dục thể chất 1 1 Trần Kim Bào CB 2
Thi sau khi 

học xong
- Sân 1/28/2011 3/25/2011 4/4/2011

Vũ Mạnh Tường

Ngày                  tháng 12 năm 2010

TL PHÓ GIÁM ĐỐC HVCNBCVT,

Đ10VTH1

(15SV)

đợt 1

Ghi chú  :   -  Buổi sáng:    Ca thi  1 (từ 7h15- 08h45)

                                             Ca thi  2 (từ 9h00- 10h30)

                   

                  -  Buổi tối bắt đầu từ 18h00.   

Trưởng phòng Giáo vụ & CTSV

PHỤ TRÁCH CƠ SỞ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

- Buổi chiều         Ca thi  1 (từ 12h45- 14h15)

                               Ca thi  2 (từ 14h30- 16h00)
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